
 

 

PHỤ LỤC 3 XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

Ngành dự kiến mở: Quản trị nhân lực  Mã ngành: 7340404 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Về giảng viên 

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong 

chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo 

 

Số 

TT 

Họ và tên, 

 ngày sinh 

Số 

CMND,CCC

D 

 hoặc Hộ 

chiếu; 

 Quốc tịch 

Chức danh 

khoa học, 

 năm 

phong 

Trình độ, 

nước,  

năm tốt 

nghiệp 

Ngành đào tạo 

 ghi theo văn  

bằng tốt nghiệp 

Tuyển 

dụng/hợp đồng 

từ 12  

tháng trở lên 

làm việc toàn 

 thời gian, hợp 

đồng thỉnh  

giảng, ngày ký;  

thời gian; gồm 

cả dự kiến 

Mã số 

bảo hiểm 

Kinh 

nghiệm 

 (thời gian) 

giảng dạy 

 theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

 học đã 

công bố: 

cấp 

Ghi chú 

            
Tuyển 

dụng 

Hợp 

đồng 
    Bộ 

Cơ 

sở 
  

-1 -2 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

Tiến sĩ đứng ngành                       

1 
Bùi Nhất Vương, 

13/12/1990 

212732834; 

Việt nam 
  

TS, Thái-Mỹ, 

2020 

Quản lý nguồn nhân 

lực 

29/6/2

020 
  

51200458

84 
6   1 

Đứng mở 

ngành 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2022 

 



Tiến sĩ cơ hữu chủ trì giảng dạy                     

2 
Hà Nam Khánh 

Giao; 06/06/1965 

68065000040

/ Việt Nam 

PGS.TS. 

Việt Nam, 

2011 

TS. 

Singapore 

2003 

Kinh doanh quốc tế 
16/05/

2019 
  

29702002

1 
35 7 7   

3 
Nguyễn Hữu Cung; 

12/03/1978 

38078010557

/Việt Nam 
  

TS, Trung 

Quốc, 2014 
Quản trị kinh doanh 

01/06/

2021 
  

13070000

12 
16 

1 

(cấp 

tỉnh) 

4   

4 
Nguyễn Mạnh Tuân; 

30/04/1964 

023669611, 

Việt Nam 
  

TS, Việt 

Nam, 2019 
Quản lý kinh tế 1995   

29616628

9 
        

5 
Nguyễn Thị Hải 

Hằng; 01/06/1970 

024030513, 

Việt Nam 
  

TS, Cộng hòa 

Séc, 2011 
Quản trị & Kinh tế     

20009678

3 
        

6 Trần Vĩ 
08908200018

2/Việt Nam 
  TS, Úc, 2017 Marketing 

01/08/

2009 
  

02052730

98 
11 0 2   

7 
Vũ Lê Hương; 

11/10/1978 

023312868, 

Việt Nam 
  

TS, Nga, 

2008 
Kinh tế 2015   

79093588

67 
        

8 
Nguyễn Thu Hằng; 

11/01/1973 

1173006666/

Việt Nam 
  

TS, Anh, 

2020 
Logistics Management 

01/03/

2010 
  

79081168

92 
12 0 0   

9 
Lâm Thành Nam, 

11/07/1976 

89076000081, 

Việt Nam 
  TS. Úc, 2019 Tiếng anh, Giáo dục 2011   

79104919

07 
11       

Thành viên mở ngành                       

10 
Nguyễn Quỳnh Nga, 

12/08/1992 
Việt Nam   

Ths, Việt 

Nam, 2017 
Quản trị nhân lực 

1/7/20

22 
  

15209565

93 
      

Thành viên 

mở ngành 

11 
Phan Thị Kim Mai; 

17/01/1991 

05219100033

9, Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 

Cử nhân Quản trị nhân 

lực 

Thạc sĩ Quản Trị Kinh 

Doanh 

17/11/

2014 
  

79132632

32 
2     

Thành viên 

mở ngành 

12 
Nguyễn Thị Phương 

Thư, 14/03/1984 

31184012458, 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2013 

Cử nhân Quản trị nhân 

lực 

Thạc sĩ Tổ chức và 

Quản lý vận tải 

1/4/20

22 
  

79090763

95 
13 0 0 

Thành viên 

mở ngành 

13 
Hoàng Thị Kim 

Quy; 18/09/1992 

187183959/V

iệt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2018 

Quản trị kinh doanh 

NCS, Luận án viết về 

ngành QTNL 

18/11/

2014 
  

HC47979

14296935 
7 0 2 

Thành viên 

mở ngành 

14 
Hoàng Thị Kim 

Thoa, 15/03/1990 

04511900089

77, Việt Nam  
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản trị kinh doanh 

1/11/2

012 
  

79130454

20 
10 0 1 

Thành viên 

mở ngành 

15 
Đỗ Uyên Tâm; 

21/11/1992 

04919200029

9, Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2018 

Quản Trị Kinh Doanh 

NCS, Luận án viết về 

ngành QTNL 

1/9/20

14 
  

79142969

37 
7   2 

Thành viên 

mở ngành 



16 
Nguyễn Minh Tân, 

22/06/1990 

80090006848

; Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2016 
Quản Trị Kinh Doanh 

29/4/2

022 
  

79132138

94 
5 0 0 

Thành viên 

mở ngành 

17 
Nguyễn Nữ Tường 

Vi; 21/01/1990 

225371776, 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2015 
Quản Trị Kinh Doanh 

29/6/2

020 
  

79132412

32 
      

Thành viên 

mở ngành 

18 
Lê Khánh Nhật 

21/10/1995 

191897146/ 

Việt Nam 
  

ThS, Thái 

Lan, 2021 

Quản lý công  

(Quản trị chiến lược 

và Chính sách công) 

1/5/20

22 
          

Thành viên 

mở ngành 

19 
Võ Thị Hiếu; 

06/05/1988 

212722571; 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2021 
Tài chính ngân hàng 

1/4/20

22 
  

51217775

49 
        

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy                     

20 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền; 10/09/1991 

08019101713

5/ Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản Trị Kinh Doanh 

23/11/

2013 
  

HC47979

13325981 
8 0 1 

Thành viên 

mở ngành 

21 
Nguyễn Mai Duy; 

20/11/1984 

25457503/Việ

t Nam 
  

ThS, VN, 

2011 

Kinh doanh và Quản 

lý 

1/3/20

08 
  

79090826

81 
10 0 0   

22 
Lê Thị Châu Kha, 

07/02/1992 

08319200745

7/Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2017 
Quản Trị Kinh Doanh 

18/11/

2014 
  

HC47979

14296936 
7 0 1   

23 
Nguyễn Duy Tân, 

28/06/1984 

211845948/V

iệt Nam 
  

ThS, VN, 

2015 
Quản trị kinh doanh 

01/11/

2019 
  

79113799

69 
3 0 0   

24 
Bùi Vũ Lương, 

28/09/1979 

013653187/V

iệt Nam 
  

ThS, VN & 

Hà Lan, 2014 
Kinh tế Phát triển 

30/06/

2020 
  

HC47901

10077464 
3 0 0   

25 
Đoàn Thị Kim 

Thanh, 09/02/1984 

04218400489

0/Việt Nam 
  

ThS,Thái lan, 

2010 
Quản trị kinh doanh 

01/03/

2012 
  

79084997

29 
10 0     

26 
Huỳnh Diệp Trâm 

Anh, 25/5/1990 

06819001132

7/Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2012 
Quản trị kinh doanh 

09/12/

2020 
  

79133027

92 
10       

27 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân, 17/12/1992 

025236058/V

iệt Nam 
  

Ths, Việt 

Nam, 2017 
Quản trị kinh doanh 

29/06/

2020 
  

79376760

42 
2 0 0   

28 
Phạm Thị Cúc 

Phương, 03/09/1974 

03617400725

5/ Việt Nam 
  

Ths, Việt 

Nam, 2009 
Kinh doanh và quản lý 

1/10/1

997 
  

29800430

8 
24 0     

29 
Nguyễn Thanh 

Tuấn, 17/11/1971 

00107102188

6, Việt Nam 
  

Thạc sỹ, 

2007 
Quản trị Kinh doanh 

15/09/

1997 
  

02980043

07 
 2 1   

30 
Nguyễn Nam Thanh, 

20/07/1972 

03807200810

5/ Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam 2016 
Quản trị kinh doanh 2012   

29609091

8 
        

31 
Nguyễn Thị Lan 

Phương, 09/6/1982 

04518200084

/Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2011 

Kinh doanh và Quản 

lý 

1/3/20

08 
  

02072097

18 
        

32 
Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng; 20/05/1970 

011155655, 

Việt Nam 
  Ths, VN,  

Kinh Doanh và Quản 

lý 
1998   

02000379

21 
        



33 
Nguyễn Trần Thanh 

Thuần; 02/01/1969 

51169003095

/Việt Nam 
  

ThS, Thái lan 

2008 

Quản trị kinh doanh 

Quốc tế 
1993   

HC 

47902961

66246 

29 0 0   

34 
Phan Thành Trung, 

09/03/1979 

023089850, 

Việt Nam 
  

Ths, VN, 

2006 
Quản trị kinh doanh 2008   

79090826

80 
        

35 
Trần Diệu Hằng; 

01/06/1985 

272456242/V

iệt Nam 
  

ThS, VN, 

2012 
Quản trị kinh doanh  2009   

79094325

62 
        

36 
Phạm Hữu Hà, 

20/11/1988 

8359423875, 

Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2016 
Tài chính ngân hàng     

79133259

80 
        

37 
Nguyễn Ngọc  Minh 

Thư, 22/05/1985 

07918501002

3, Việt Nam 
  

Ths. LL 

&PPGDTA, 

2013 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

17/11/

2014 
  

07912146

315 
7       

38 
Nguyễn Hạnh Minh, 

07/02/1982 

07918200774

8; Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2014 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

17/11/

2014 
  

02043684

19 
8       

39 
Phan Thị Anh Nga, 

11/7/1982 

46182000267

; VIỆT NAM 
  

Ths. LL 

&PPGDTA, 

2008 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

01/12/

2020 
  

33070046

35 
        

Giảng viên thỉnh giảng 

tham gia giảng dạy 
                     

40 Ao Thu Hoài 
00117501602

3/Việt Nam 
  

TS, VN, 

2013 
Kinh tế học     

22990630

69 
23 4 5   

41 
Phạm Xuân Kiên; 

04/07/1975 

023260119; 

Việt Nam 
  

TS, Trung 

Quốc, 2014 
Thương mại điện tử               

42 
Nguyễn Thị Phương 

Dung; 14/05/1990 

024360013; 

Việt Nam 
  

ThS, Anh, 

2016 

ThS, Việt 

Nam, 2015 

Kế toán tài chính 

Quản trị kinh doanh 
              

43 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu; 15/01/1982 

225196703; 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản trị kinh doanh               

 



1. Về giảng viên 

Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành Quản trị nhân lực 

Số 

TT  
Họ và tên  Học phần/môn học giảng dạy  

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học)  

Số tín chỉ  Giảng viên cơ hữu 

ngành phù hợp chủ 

trì xây dựng, thực 

hiện chương 

trình/chuyên môn 

phù chủ trì giảng 

dạy/hướng dẫn luận 

văn, luận án  

Bắt buộc  Tự chọn  

Học 

trực 

tiếp  

Học 

trực 

tuyến  

Học 

trực 

tiếp  

Học 

trực 

tuyến  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

Tiến sĩ đứng ngành        

1 TS. Bùi Nhất Vương 

Kiến thức chuyên ngành: Hoạch định 

và tuyển dụng, Đào tạo và phát triển, 

Quản trị hiệu quả công việc, Quản trị 

tiền lương, Quản trị giữ chân người lao 

động 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

Tiến sĩ cơ hữu chủ trì giảng dạy        

2 

TS. Lâm Thành Nam 

Khối kiến thức chung: Tiếng anh 1, 

Tiếng anh 2, Tiếng anh 3, Tiếng anh 4 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

3 
TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

Khối kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi 

mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, 

Quản trị học, Nguyên lý thống kê… 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 4 
TS. Nguyễn Hữu Cung 

5 
PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao Kiến thức ngành: Quản trị chiến lược, 

Quản trị dự án, Quản trị Marketing, Khởi 

nghiệp, Trách nhiệm xã hội DN… 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
6 TS. Trần Vĩ 

7 TS. Nguyễn Thu Hằng 

8 
TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

Khối kiến thức bổ trợ: Tổng quan hàng 

không dân dụng, Dẫn luận Phương pháp 

nghiên cứu khoa học, Thương mại điện 

tử, Hệ thống thông tin nhân lực… 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 7 
TS. Vũ Lê Hương 



2 

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
       

1 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Triết học Mác – Lênin  

(Philosophy of Marxism and Leninism) 
HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

2 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political 

Economics of Marxism and Leninism) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

3 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Chủ nghĩa xã hội Khoa học (Scientific 

Socialism) 
HK1, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

4 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Lịch sử đảng 

(History of Vietnamese Communist 

party) 

HK2, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

5 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh (HoChiMinh 

Ideology) 
HK1, Năm 3 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

6 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

Tiếng Anh Cơ Bản 1 (English 1) HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

7 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

Tiếng Anh Cơ Bản 2 (English 2) HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

8 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

TS. Lâm Thành Nam 

Tiếng Anh Cơ Bản 3 (English 3) HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

9 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

TS. Lâm Thành Nam 

Tiếng Anh Cơ Bản 4 (English 4) HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 



3 

10 
ThS. Đặng Thục Hiền 

ThS. Bùi Thị Lan Anh 

Lý thuyết xác suất - thống kê 

(Statistics Probability Theory) 
HK1, Năm 1 3,5 1,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

11 
ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 

Pháp luật đại cương 

(Fundamentals of Law) 
HK1, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

12 
ThS. Đỗ Hoàng Anh 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 

Lý luận Nhà nước và pháp luật 

(Theories of State and Law) 
HK1, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

13 
ThS. Hồ Huỳnh Phong 

ThS. Ngô Minh Nhựt 

Tin học đại cương 

(Basic Information Technology) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

14 
ThS. Hồ Huỳnh Phong 

ThS. Ngô Minh Nhựt 

Tin học ứng dụng 

(Applied Computer Science) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

15 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Tâm lý học đại cương 

(Fundamentals of Psychology) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

16 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Nhân học đại cương 

(Introduction to Anthropology) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

17 

ThS. Lê Thị Châu Kha 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 
Kinh tế vi mô (Microeconomic) HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

18 

ThS. Lê Thị Châu Kha 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 
Kinh tế vĩ mô (Macroeconomic) HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

19 TS. Bùi Nhất Vương 

Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

(Introduction to Research Methods) 

HK1, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 
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TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

20 

TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

TS. Nguyễn Thu Hằng 
Nguyên lý kế toán (Principles of 

Accounting) 
HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

21 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 
Nguyên lý thống kê 

(Statistical Analysis) 
HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

22 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Nguyễn Duy Tân 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

Quản trị học (Fundamentals of 

Management) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

23 
TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 

Phân tích định lượng trong quản trị 

(Quantitative Analysis in Management) 
HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

24 

ThS. Phan Thị Kim Mai 

Quản trị nguồn nhân lực  

(Human Resources Management) 
HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Đoàn Thị Kim Thanh 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

25 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

ThS. Nguyễn Duy Tân 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

Quản trị chiến lược (Strategic 

Management) 
HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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26 

ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

Hành vi tổ chức (Organizational 

Behavior) 
HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

27 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

TS. Trần Vĩ 

Quản trị dự án (Project Management) HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

28 
ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 
Luật lao động (Labour Law) HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

29 

ThS. Trần Diệu Hằng 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

ThS. Đoàn Thị Kim Thanh 

Quản trị Marketing 

(Marketingmanagement) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

30 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Phạm Hữu Hà 

TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

Quản trị tài chính (Financial 

Management) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

31 

TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Quản trị quan hệ lao động 

(Labor Relationship Management) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

32 ThS. Đỗ Uyên Tâm 
Trách nhiệm xã hội DN 

(Corporate social responsibility) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

33 ThS. Nguyễn Minh Tân Khởi nghiệp (Entrepreneurship) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

34 Ths. Nguyễn Minh Tân 
Lập kế hoạch kinh doanh (Business 

Planning) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 
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35 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 
Tâm lý học Quản trị 

(The psychology of management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

36 

TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Hoạch định và tuyển dụng 

(HR Planning and Recruitment) 
HK2, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

37 

ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Đào tạo & phát triển nhân viên (HR 

Training and development) 
HK2, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Dung 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

38 
ThS. Đỗ Uyên Tâm 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Quản trị hiệu quả công việc 

(Performance Management) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

39 

ThS. Nguyễn Nữ Tường 

Vi 
Quản trị tiền lương 

(Payment Management) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

40 ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 
Quản trị giữ chân người lao động 

(Managing employee retention) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

41 ThS. Phan Thành Trung 

Quản trị nhân sự trong ngành HK  

(Human resource management in 

Aviation Industry) 

HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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42 

ThS. Phan Thị Kim Mai 

Bảo hiểm xã hội (Social Insurance) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

43 
ThS. Bùi Vũ Lương 

ThS. Nguyễn Nam Thanh 
Quan hệ công chúng (Public relations) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

44 ThS. Phan Thị Kim Mai 
An sinh xã hội 

(Social Welfare) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

45 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 

Môi trường và an toàn lao động 

(Working Environment and Safety) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

46 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

ThS. Nguyễn Trần Thanh 

Thuần 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 

(International HR Management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

47 

TS. Bùi Nhất Vương 

Quản trị sự thay đổi (Change 

Management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Ao Thu Hoài 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

48 

ThS. Huỳnh Diệp Trâm 

Anh 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Hệ thống thông tin nhân lực (HR 

Information System) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

TS. Phạm Xuân Kiên 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

49 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

Tổng quan về HKDD (Air Transport 

Fundamentals) 
HK2, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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50 

ThS. Trần Diệu Hằng 

ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

Văn hóa doanh nghiệp (Organizational 

Culture) 
HK1, Năm 4 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

51 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

Giao tiếp kinh doanh  

(Business Communication) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

52 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

ThS. Phan Thành Trung 

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (Contract 

Drafting Skills) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

53 

TS. Vũ Lê Hương 

Thương mại điện tử 

(E-Commerce) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

TS. Phạm Xuân Kiên 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

54 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Giới và phát triển 

(Gender and Development) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

55 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 
Quản trị văn phòng  

(Office administration management) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Nam Thanh 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

56 TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 

ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 

Thực tập nghề nghiệp (Internship) HK2, Năm 4 4    

Giảng viên cơ hữu chủ  

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

hướng dẫn luận văn 

57 Khóa luận tốt nghiệp (Thesis) HK2, Năm 4 6    
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ThS. Nguyễn Nữ Tường 

Vi 

ThS. Phan Thị Kim Mai 

ThS. Lê Khánh Nhật 

ThS. Nguyễn Minh Tân 

ThS. Võ Thị Hiếu 

58 
ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Thương lượng và đàm phán (Business 

Negotiation) 
HK2, Năm 4 3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

59 

TS. Bùi Nhất Vương 

Nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) HK2, Năm 4 3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Ao Thu Hoài 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

 



Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành Quản trị nhân lực trình độ đại học, Khoa Quản trị kinh doanh của Học viện 

Hàng không Việt Nam 

 

Số TT Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại 
Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 
Ngành/ Chuyên ngành Ghi chú 

1 
PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao, 06/06/1965, Trưởng 

khoa 
Tiến sĩ, 2003 Kinh doanh quốc tế và Marketing 

 

2 
TS. Bùi Nhất Vương, 13/12/1990, Phụ trách bộ môn 

Quản trị nhân lực 
Tiến sĩ, 2020 Quản lý nguồn nhân lực  

3 
TS. Nguyễn Hữu Cung, 12/03/1978, Phụ trách bộ 

môn Quản trị kinh doanh 
Tiến sĩ, 2014 Quản trị kinh doanh  

4 
ThS. Nguyễn Mai Duy, 20/11/1984, Phó bộ môn 

QTKD 
Thạc sĩ, 2011 Kinh doanh và quản lý  

5     
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2. Về kết quả nghiên cứu khoa học 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo 

bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài 
Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài  

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết 

quả 

nghiệ

m 

thu, 

ngày 

Tên thành viên tham 

gia nghiên cứu đề tài 

(học phần/môn học 

được phân công) 

Ghi 

chú 

1  Cơ sở 

Ảnh hưởng của phong cách 

lãnh đạo chuyển dạng đến sự 

cam kết và hiệu quả thực hiện 

công việc của nhân viên tại 

các doanh nghiệp trong ngành 

hàng không Việt Nam 

ThS. 

Hoàng Thị 

Kim Quy 

81/QĐ-

HVHK ngày 

25/01/2019 

12/04/2019 Đạt 

Hoàng Thị Kim Quy/ 

Quản trị hãng hàng 

không, An toàn hàng 

không 

 

 

2  Cơ sở 

Tác động của truyền miệng 

điện tử đến quyết định mua 

của hành khách trong thị 

trường hàng không giá rẻ tại 

Việt Nam 

ThS. Đỗ 

Uyên Tâm 

101/HVHK-

KHCN  
08/08/2017 Đạt   

3  Cơ sở 

Tác động của phong cách 

lãnh đạo chuyển dạng đến 

hiệu quả thực hiện công việc 

của nhân viên và hành vi 

công dân tổ chức: Vai trò 

trung gian của cam kết tổ 

chức 

Th.S. 

Hoàng Thị 

Kim Quy 

749/QĐ-

HVHK ngày 

5/11/2019 

12/11/2021 Đạt 

Hoàng Thị Kim Quy/ 

Quản trị hãng hàng 

không, An toàn hàng 

không 

Trần Vĩ/ Quản trị dự án, 

kinh tế lượng 
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4  Cơ sở 

The Mediating Roles of 

Perceived Value and Airport 

Image between Service 

quality and Departing 

Passenger Satisfaction: A 

Case Study of Tan Son Nhat 

International Airport 

ThS. Đỗ 

Uyên Tâm 

166/HĐ –

HVHK - 

KHCN   , 

ngày  

07/03/2021 Đạt 
Th.s Đoàn Thị Kim 

Thanh 
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Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời 

gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang 
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Master English. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 22, tháng 12-2019, trang 168-175. DOI: 10.31219/osf.io/uqfpt 

 

68.  
Hà Nam Khánh Giao – Huỳnh Quốc Tuấn, 2019. Phát triển bền vững kinh tế biển đảo Phú Quý- tỉnh Bình Thuận: tiềm 

năng, thách thức và đề xuất giải pháp. Hội thảo khoa học: "Phát triển bền vững kinh tế biển các tỉn.h thành phía Nam và 

duyên hải miền Trung dựa trên lợi thế so sánh", Bình Thuận, 13-09-2019. 

 

69.  
Hà Nam Khánh Giao - Lê Đăng Hoành, 2019. Động lực làm việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 1, tháng 1-2019, trang 321-327. DOI: 

10.31219/osf.io/qmgwx 
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70.  
Hà Nam Khánh Giao - Nguyễn Trần Bảo Ngọc, 2018. Về động lực làm việc của công chức - viên chức tại Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 15, tháng 12-2018, trang 144-150. 

DOI: 10.31219/osf.io/qe2m9 

 

71.  Hà Nam Khánh Giao – Hà Thanh Sang, 2018. Các yếu tố thu hút khách du lịch nội địa đến huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 15, tháng 12-2018, trang 131-137. DOI: 10.31219/osf.io/gmxb3 

 

72.  
Hà Nam Khánh Giao - Bùi Thị Châu Giang, 2018. Đánh giá các tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng 

tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 14, tháng 11-2018, trang 161-168. DOI: 

10.31219/osf.io/kb26e 

 

73.  
Hà Nam Khánh Giao - Đặng Thị Nga, 2018. Ý định mua vé máy bay qua đại lý của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 14, tháng 11-2018, trang 317-324. DOI: 10.31219/osf.io/swe3r 

 

74.  
Hà Nam Khánh Giao - Nguyễn văn Trưng, 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây. Tạp chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 12, tháng 9-2018, trang 192-198. 

DOI: 10.31219/osf.io/rxy76 

 

75.  
 Hà Nam Khánh Giao - Phan Chí Hùng, 2018. Tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng công việc của nhân viên 

Quận ủy Quận 3 TPHCM. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- Marketing, Trường Đại học Tài chính- Marketing, Bộ Tài chính, 

số 45, tháng 6-2018, trang 23-34. DOI:. 10.31219/osf.io/vkmqf 

 



11 

76.  
Hà Nam Khánh Giao - Mai Mỹ Khánh, 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên bệnh viện 

đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 21, tháng 03-2018, 

trang 13-23. DOI: 10.31219/osf.io/b2rm3 

 

77.  
Hà Nam Khánh Giao – Huỳnh Diệp Trâm Anh. 2018. Bản sắc văn hoá vùng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

bền vững ở Việt Nam thời kỳ hội nhập. Hội thảo khoa học “Thực trạng và tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống 

vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam thời kỳ đổi mới”. Trường Đại học Cần Thơ. 21/03/2018. DOI: 10.31219/osf.io/qdhwz 

 

78.  Lê Thái Sơn - Hà Nam Khánh Giao, 2018. Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ các nhân tố nguồn lực. Tạp 

chí Công Thương- Bộ Công thương, Số 1, tháng 1-2018, trang 234-239. DOI: 10.31219/osf.io/u4bxw 

 

79.  Lê Thái Sơn - Hà Nam Khánh Giao, 2018. Phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt- Kiểm định từ hướng cung. Tạp chí Công 

Thương- Bộ Công thương, Số 1, tháng 1-2018, trang 327-333. DOI: 10.31219/osf.io/zux8e 

 

80.  

Hà Nam Khánh Giao - Yi Quang, 2018. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các trường cao đẳng và trung cấp 

đáp ứng yêu cầu thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA-TP). Hội thảo khoa học toàn quốc về đào tạo nhân lực 

du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08/NQ-TW- Bộ VH-TT-DL, ngày 01-12-2017 tại Hà Nội, trang 263-272. DOI: 

10.31219/osf.io/b53tq 

 

81.  
Nguyễn Văn Dư, Lê Thị Châu Kha ““Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn Hãng HK của hành khách đối với các 

chuyến bay nội địa ở Việt Nam (nghiên cứu chặng bay TPHCM-HN)”, 2018. 
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82.  Nguyễn Hữu Cung và Nguyễn Thị Hoa (2021), Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 tiếp tục tăng trưởng vững chắc, 

Tạp chí Con số & Sự kiện, Số tháng 6/2021, trang 26-28.  

 

83.  
Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Hữu Cung (2021), Nhận diện khả năng tiếp cận vốn của các quỹ quốc tế dành cho 

các dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, số 591, trang 49-51. 

 

84.  Nguyễn Hữu Cung (2019), Thị trường bán lẻ Việt Nam: Những xu hướng chuyển dịch mới, Tạp chí Con số và Sự kiện, 

Kỳ 2 – 3/2019, trang 25-27. 

 

85.  
Dương Thị Hoàn và Nguyễn Hữu Cung (2020), Thực trạng tài sản đảm bảo là bất động sản tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán (Học viện Tài chính), Số 11 (208), trang 68-72. 

 

86.  
Nguyen Huu Cung and Nguyen Thi Hong Nhung (2020), Impact of Economic Freedom and Corruption Perceptions Index  

on Foreign Direct Investment in Vietnam, European Scientific Journal, Vol. 16, No. 10, 2020, pp: 25-37 

 

87.  
Do Hai Hung and Nguyen Huu Cung (2021), The Effect of Corporate Social Responsibility Factor on the Sustainable 

Development of Industrial SMEs: A Case Study in Hanoi-Vietnam, 05th & 06th December, 2020, In Proc. of International 

Conference on Research in Management and Technovation ( ICRMAT2020), Online in March 2021. 

 

88.  
Than Thanh Son, Nguyen Huu Cung, Tran Quang Thang and Le Ba Phong (2019), Building Competitive Advantage for 

Vietnamese Firms: The Roles of Knowledge Sharing and Innovation, Co-author, International Journal of Business 

Administration , Vol. 10, No. 4, pp. 1-12. 
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89.  
Nguyen Huu Cung (2021), Labor Force and Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from Vietnam, Journal of 

Asian Finance, Economics and Business, Vol.8, No.1, pp. 103-112. 

 

90.  
Nguyen Huu Cung and et al.(2021), The relationship between forreign capital inflows and economic growth: Empirical 

from Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol.8, No.11, pp. 325-332 

 

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau: 

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang. 

- Tác giả (Năm xuất bản), tên tài liệu, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập. 

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’, [trong] tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang. 

 

 



3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo  
Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào 

tạo 

 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

Học phần /môn học 

Thời gian sử 

dụng (học 

kỳ, năm học) 

Ghi 

chú 

1 

Hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại, phòng đa 

năng, phòng làm việc của giáo 

sư, phó giáo sư, giảng viên cơ 

hữu 

  

 

 

  

1.1 
Hội trường, phòng học lớn 

trên 200 chỗ 
1 915 

 
 

  

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 4 453 

Triết học Mác – Lênin, Xác suất thống kê; Pháp luật đại cương; 

Lý luận Nhà nước và pháp luật; Tâm lý học đại cương; Kinh tế 

chính trị; CNXH Khoa học; Lịch sử ĐCSVN; Tổng quan 

HKDD; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học kỳ I 

Học kỳ II 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

Học kỳ V 

  

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 32 1981,67 

Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nhân học đại 

cương; Dẫn luận phương pháp NCKH; Nguyên lý kế toán; 

Nguyên lý thống kê; Quản trị dự án; Phân tích định lượng trong 

quản trị; Quản trị nguồn nhân lực; Luật lao động; Hành vi tổ 

chức; Quản trị chiến lược; Môn tự chọn kiến thức ngành 1; Môn 

tự chọn kiến thức chuyên ngành 1; Môn tự chọn kiến thức bổ 

trợ 1, Hoạch định và tuyển dụng; Đào tạo và phát triển; Môn tự 

chọn kiến thức ngành 3; Môn tự chọn kiến thức ngành 2; Môn 

tự chọn kiến thức chuyên ngành 2; Quản trị tiền lương; Quản 

trị hiệu quả công việc; Quản trị giữ chân người lao động; Môn 

tự chọn kiến thức chuyên ngành 3; Môn tự chọn kiến thức bổ 

trợ 2; Văn hóa doanh nghiệp; Thương lượng và đàm phán; 

Nghệ thuật lãnh đạo 

Học kỳ I; 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

Học kỳ V 

Học kỳ VI 

Học kỳ VII 

Học kỳ VIII 

  



2 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 34 822,34 
Tiếng Anh cơ bản 1, Tiếng Anh cơ bản 2, Tiếng Anh cơ bản 3, 

Tiếng anh cơ bản 4 

Học kỳ I; 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

  

1.5 Số phòng học đa phương tiện 3 170 Tin học đại cương; Tin học ứng dụng Học kỳ II   

1.6 

Phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên toàn 

thời gian 

29 1874,9 
Dẫn luận phương pháp NCKH; Nguyên lý thống kê; Nghệ thuật 

lãnh đạo; Hành vi tổ chức 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ VIII 

  

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 397 Tất cả các học phần có trong chương trình đào tạo    

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng 

thí nghiệm, thực nghiệm, cơ 

sở thực hành, thực tập, luyện 

tập 

31 1534,63 Thực tập tốt nghiệp Học kỳ VIII 

  

 



Mẫu 7: Thư viện 

ST

T 

Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản, năm 

xuất bản, 

nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/môn học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi chú 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

1.  
Giáo trình triết học Mác- 

Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 

2018, Việt 

Nam 

Tailieu.vn 
Triết học Mác - 

Lênin 
THML HK1, Năm 1  

2.  
Giáo trình Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 

2018, Việt 

Nam 

Tailieu.vn 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
KTCTML HK2, Năm 1  

3.  
Giáo trình Chủ nghĩa xã 

hội Khoa học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 

2018, Việt 

Nam 

Tailieu.vn 
Chủ nghĩa xã 

hội Khoa học 
CNXHKH HK1, Năm 2  

4.  

Chương trình môn học 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 

2018, Việt 

Nam 

Tailieu.vn 

Lịch sử Đảng 

CS Việt nam 
LSDCSVN HK2, Năm 2 

 

5.  

Văn kiện đại hội Đảng 

thời kỳ đổi mới và hội 

nhập. 

Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Chính Trị 

Quốc Gia, 

2013 

5  

6.  
Giáo trình Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 

2018, Việt 

Nam 

Tailieu.vn 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
TTHCM HK1, Năm 3 

 

7.  

Giáo trình tư tưởng Hồ 

Chí Minh (dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Chính Trị 

Quốc Gia, 

2014 

10  

8.  
English File: Pre-

intermediate.  

Latham-

Koenig, C., 

Oxenden, C., 

& Seligson, P. 

Oxford: 

Oxford 

University 

Press, 2012 

1 
Tiếng anh 1 

Tiếng anh 2 

 

ENG01 

ENG02 

HK1, Năm 1 

HK2, Năm 1 

 

9.  

English file pre-

intermediate workbook 

with key 

Latham-

Koenig, C., 

Oxford: 

Oxford 
1  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-triet-hoc-mac-lenin-gs-ts-pham-van-duc-577800.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-kinh-te-chinh-tri-mac-lenin-577803.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc-577801.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-lich-su-dang-cong-san-viet-nam-577799.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh-577802.html


2 

Oxenden, C., 

& Seligson, P. 

University 

Press, 2012 

10.  English Grammar in Use 
Murphy, 

Raymond 

Cambridge 

University 

Press, 2012            

1  

11.  
English Vocabulary in 

Use, 3rd edition.  
Redman, S. 

Cambridge 

University 

Press, 2012            

1  

12.  
Life, Vietnam edition.  

 

Hughes, J., 

Stephenson, 

H, & 

Dummett, P. 

National 

Geographic 

Learning, 

2018 

1  

13.  
American Headway, 2nd 

edition. 

Liz, & Soars, 

J. 

Cambridge 

University 

Press, 2010            

1  

14.  

English File Intermediate 

Student’s Book. (Third 

edition).   

Christina 

Latham-

Koenig, Clive 

Oxenden 

NXB: Oxford 

University 

Press, 2013. 

1 

Tiếng anh 3 

Tiếng anh 4 

ENG03 

ENG04 

HK1, Năm 2 

HK1, Năm 2 

 

15.  
English File Intermediate 

WorkBook. (Third 

edition).  

Christina 

Latham-

Koenig, Clive 

Oxenden 

NXB: Oxford 

University 

Press, 2013. 

1  

16.  

American Headway: The 

world’s most trusted 

English course – Student 

practice 3, 2nd edition.  

Liz and John 

Soars. 

Oxford 

University 

Press, 2009. 

1  

17.  

English Grammar in Use: 

A self-study reference 

and practice book for 

intermediate learners of 

English (with answers) 

(5th edition) 

Raymond 

Murphy. 

Cambridge 

University 

Press, 2019. 

 

  



3 

18.  
Lý thuyết xác suất thống 

kê,Tái bản lần thứ 9 

Đinh Văn 

Gắng. 

Giáo dục 

VN, 2003, 

Việt Nam 

1 

Lý thuyết xác 

suất thống kê 
LTXSTK HK1, Năm 1 

 

19.  
Giáo trình xác suất thống 

kê 

Dương Ngọc 

Hảo 

ĐHQG 

HCM, 2011, 

Việt Nam 

3  

20.  Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 

ĐHQH HN, 

2010, Việt 

Nam 

3  

21.  Toán học cao cấp tập 2 
Nguyễn Đình 

Trí và cộng sự 

Giáo dục, 

2014, Việt 

Nam 

 

5  

22.  Toán học cao cấp tập 3 
Nguyễn Đình 

Trí và cộng sự 

Giáo dục, 

2012, Việt 

Nam 

3  

23.  
Giáo trình Pháp luật đại 

cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn 

NXB Chính 

trị quốc gia, 

2018, Việt 

Nam 

5 
Pháp luật đại 

cương 
PLDC HK1, Năm 1  

24.  
Giáo trình Lý luận chung 

Nhà nước và pháp luật 

Nguyễn Minh 

Đoan 

Nxb. Chính 

trị quốc gia 

sự thật, 2011, 

Việt Nam 

Tailieu.vn 

Lý luận Nhà 

nước và Pháp 

luật 

LLNNPL HK1, Năm 1  

25.  
Giáo trình tin học đại 

cương 

Trần Đình 

Khang, 

Nguyễn Linh 

Giang, Đỗ 

Văn Uy, 

Nguyễn Hồng 

Phương, Đỗ 

Bá Lâm, Đỗ 

Thị Ngọc 

Quỳnh, Đỗ 

Tuấn Anh 

Bách Khoa 

Hà Nội, 

2019, Việt 

Nam 

3 
Tin học đại 

cương 
THDC HK2, Năm 1  

26.  
Giáo Trình Tin Học Ứng 

Dụng 

 

Trần Thị Song 

Minh 

ĐH Kinh Tế 

Quốc Dân, 
3 

Tin học ứng 

dụng 
THAD HK2, Năm 1  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/doc/giao-trinh-ly-luan-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-phan-1-2128033.html
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2018, Việt 

Nam 

27.  Tâm lý học đại cương 
Nguyễn 

Quang Uẩn 

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội, 2014, 

Việt Nam 

3 

Tâm lý học Đại 

cương 
TLHDC HK2, Năm 1 

 

28.  Tâm lý học đại cương,  

Hoàng Đức 

Lâm 

 

Khoa Sư 

phạm - 

Trường Đại 

học Đà Lạt, 

Việt Nam 

Taileu.vn  

29.  

Giáo trình Tâm lý học đại 

cương, Tài liệu sử dụng 

trong các trường Đại học 

sư phạm. 

Nguyễn Xuân 

Thức 
 Tailieu.vn  

30.  Nhân học đại cương 
Khoa Nhân 

học 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia TP. 

HCM, TP. 

HCM, 2014, 

Việt Nam 

3 
Nhân học Đại 

cương 

NHDC HK2, Năm 1 

 

31.  Nhân học đại cương 
Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế, 

2014, Việt 

Nam 

1 
Nhân học Đại 

cương 
 

32.  Kinh tế vi mô 
Lê Bảo Lâm 

và các tác giả 

Nhà xuất bản 

kinh tế 

TP.HCM, 

2017, Việt 

Nam 

1 

Kinh tế vi mô 33000 HK1, Năm 1 

 

33.  
Kinh tế học vi mô 

(Sách dịch) 

 

Robert S. 

Pindyck và 

Daniel L. 

Rubinfeld 

Nhà xuất bản 

kinh tế 

TP.HCM, 

2015, Việt 

Nam 

1  

34.  
Principles of 

Microeconomics Asia-

Pacific Edition 

N. Gregory 

Mankiw 

Cengage 

Learning 
2021 Kinh tế vi mô 33000 HK1, Năm 1  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/ho%C3%A0ng+%C4%91%E1%BB%A9c+l%C3%A2m+t%C3%A2m+l%C3%BD+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BA%A1i+c%C6%B0%C6%A1ng.html?typesearch3=2&typesearch4=1
http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/nguy%E1%BB%85n+xu%C3%A2n+th%E1%BB%A9c+gi%C3%A1o+tr%C3%ACnh+t%C3%A2m+l%C3%BD+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BA%A1i+c%C6%B0%C6%A1ng.html?typesearch3=2&typesearch4=1
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35.  Kinh tế vi mô 

Nguyễn Như 

Ý - Trần Thị 

Bích Dung 

Kinh tế 

TP.HCM 
2019  

36.  Kinh tế vi mô 

Robert S. 

Pindyck và 

Daniel L. 

Rubinfeld –– 

2018 

Nhà xuất bản 

kinh tế 

TP.HCM 

2018  

37.  Kinh tế vĩ mô 

David Begg  

Stanley 

Fischer, 

Rudiger 

Dornbusch 

NXB thống 

kê 
2017 

Kinh tế vĩ mô 33001 HK2, Năm 1 

 

38.  
Kinh tế vĩ mô - tóm tắt - 

bài tập - trắc nghiệm 

Trần Như Ý 

và cộng sự 

Kinh tế TP. 

HCM 
2019  

39.  
Làm quen kinh tế học 

qua biếm họa 

Grady Klein & 

Tiến sĩ Yoram 

Bauman 

NXB Thế 

giới 
2016  

40.  
Brief principles of 

macroeconomics 

N. Gregory 

Mankiw 

Cengage 

Learning 
2021  

41.  

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong kinh 

doanh – Cập nhật 

SmartPLS 

Hà Nam 

Khánh Giao, 

Bùi Nhất 

Vương 

NXB Tài 

Chính, 2019, 

Việt Nam 

5 

Dẫn luận 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

33002 HK1, Năm 2 

 

42.  
Research Methods For 

Business Students 

Mark N. K. 

Saunders, 

Philip Lewis, 

Adrian 

Thornhill 

Pearson 

Education, 

2019, USA 

1 

Dẫn luận 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

 

43.  Nguyên lý kế toán 

PGS.TS 

Nguyễn Hữu 

Ánh 

NXB Đại học 

kinh tế quốc 

dân, 2020, 

Việt Nam 

3 

Nguyên lý kế 

toán 
33003 HK1, Năm 2 

 

44.  Nguyên lý kế toán 

Võ Văn Nhị; 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hoàng, Lư 

Thi Thanh 

Nhàn, [và 

NXB Giao 

thông vận tải, 

2010 

 

1 
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những người 

khác...] 

45.  Nguyên lý thống kê Hà Văn Sơn 

NXB Thống 

kê, 2011, 

Việt Nam 

3 
Nguyên lý thông 

kê 
33004 HK1, Năm 2 

 

46.  
Essentials of Business 

Statistics 

Sanjiv Jaggia, 

Alison Kelly 

McGraw-Hill 

Education 
2019  

47.  Quản trị học 

Phan Thị 

Minh Châu, 

Nguyễn Thị 

Liên Diệp, 

Phạm Văn 

Nam, Hoàng 

Lâm Tịnh 

Phương 

Đông 
2018 

Quản trị học 33005 HK2, Năm 1 

 

48.  Quản trị học 

Phan Thanh và 

Nguyễn Thanh 

Hội 

Hồng Đức 2019  

49.  Quản trị học 
Nguyễn Hải 

Sản 

NXB Thống 

kê 
2015  

50.  

Fundamentals of 

Management: 

Management Myths 

Debunked 

Stephen P. 

Robbins, Mary 

Coulter, and 

David A. 

Decenzo 

Pearson 2017  

51.  Nhập môn kinh tế lượng 
Nguyễn Việt 

Khôi 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2019 

Phân tích định 

lượng trong 

quản trị 

33006 HK2, Năm 2 

 

52.  Giáo trình Kinh tế lượng  

Nguyễn 

Quang Đông, 

Nguyễn Thị 

Minh 

ĐH kinh tế 

Quốc dân 
2013  

53.  
Giáo trình thống kê thực 

hành (với sự trợ giúp của 

spss và stata) 

Nguyễn Văn 

Thứ, Nguyễn 

Mạnh Thể 

ĐH kinh tế 

Quốc dân 
2020  

54.  
Quản trị nguồn nhân lực 

 

Trần Kim 

Dung 

NXB Tài 

Chính, 2018, 

Việt Nam 

3 
Quản trị nguồn 

nhân lực 
33007 HK2, Năm 2 

 

55.  Quản trị nhân sự 
Nguyễn Hữu 

Thân 

NXB Lao 

động xã hội, 
1  
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2010, Việt 

Nam 

56.  
Fundamentals of Human 

Resource Management 

(6th Ed.) 

Dessler, G. 
Pearson, 

2021, USA 
1  

57.  
Giáo trình Quản trị chiến 

lược 

Hà Nam 

Khánh Giao 

và cộng sự 

Nhà xuất bản 

Tài chính, 

2020, Việt 

Nam 

3 

Quản trị chiến 

lược 
33008 HK1, Năm 3 

 

58.  
Giáo trình Quản trị chiến 

lược 

TS Trần Đăng 

Khoa, TS 

Hoàng Lâm 

Tinh 

NXB Kinh tế 

TP.HCM, 

2017, Việt 

Nam 

3  

59.  Hành vi tổ chức 
Nguyễn Hữu 

Lam 

Nxb Lao 

động, 2011, 

Việt Nam 

4 

Hành vi tổ chức 33009 HK1, Năm 3 

 

60.  
Essentials of 

Organizational Behavior 

Robbins, S. P., 

& Judge, T. A. 

Pearson 

Education 

Limited, 

2021, 

Harlow, 

United 

Kingdom 

1  

61.  Quản trị dự án đầu tư 

TS.Nguyễn 

Xuân Thủy, 

ThS.Trần Việt 

Hoa, ThS. 

Nguyễn Việt 

Ánh 

 Lao động - 

Xã hội 
1 

Quản trị dự án 33010 HK1, Năm 3 

 

62.  Quản trị dự án đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Thủy, Trần 

Việt Hoa, 

Nguyễn Việt 

Ánh 

NXB Lao 

động - Xã hội 
2019  

63.  
Tinh Hoa Quản Trị Dự 

Án 
Kory Kogon 

Nhà Xuất 

Bản Tổng 

hợp TP.HCM 

2019  
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64.  Bộ luật lao động Quốc hội 

Chính Trị 

Quốc Gia Sự 

Thật, 2020 

3 

Luật lao động 33011 HK1, Năm 3 

 

65.  Giáo trình Luật Lao động 
Đại học Luật 

TP. HCM 

Đại học Luật 

TP. HCM, 

2020, Việt 

Nam 

3  

66.  Marketing Strategy 
Michael D. 

Hartline 

Cengage 

Learning, 

2021, USA 

1 

Quản trị 

Marketing 
33012  

 

67.  Quản trị Marketing 
Trương Đình 

Chiến 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Hà 

Nội, 2020 

1  

68.  
Quản trị tài chính 

 

Nguyễn Thị 

Cành, Nguyễn 

Anh Phong 

NXB Hồng 

Đức, 2018, 

Việt Nam 

3 

Quản trị tài 

chính 
33013 HK1, Năm 3 

 

69.  Quản trị tài chính 

TS.Nguyễn 

Quốc Khánh, 

Chu Hoàng Hà 

NXB Thế 

giới, 2012, 

Việt Nam 

 

100 
 

70.  
Giáo trình Quan hệ lao 

động 

Vũ Hoàng 

Ngân, Vũ Thị 

Uyên 

Trường Đại 

học Kinh Tế 

Quốc Dân, 

2019, Việt 

Nam 

3 

Quản trị quan hệ 

lao động 
33014 HK1, Năm 3 

 

71.  
Industrial Relations 

Trade Unions & 

Labour Legislation 

Sinha PRN, 

Indu Bala 

Sinha, Seema 

Priyadarshini 

Shekhar 

Pearson 

Education, 

2017, USA 

1  

72.  
Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

Michel C., & 

Francoise 

NXB Tri 

Thức, 2019, 

Việt Nam 

1 

Trách nhiệm xã 

hội Doanh 

nghiệp 

33015 HK1, Năm 3 

 

73.  

Corporate Social 

Responsibility in 

Developing and 

Emerging Markets: 

Institutions, Actors and 

Onyeka Osuji 

(editor), 

Franklin N. 

Ngwu 

(editor), 

Cambridge 

University 

Press, 2019, 

USA 

1  
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Sustainable 

Development 

Dima Jamali 

(editor) 

74.  
Khởi nghiệp Tinh gọn – 

The lean startup 
Eric Ries 

NXB Tổng 

hợp TPHCM, 

2019, Việt 

Nam 

3 

Khởi nghiệp 33016 HK2, Năm 3 

 

75.  Quản trị Khởi nghiệp 
Nguyễn Thị 

Liên Diệp 

Hà Nội: NXB 

Hồng Đức, 

2017, Việt 

Nam 

3  

76.  
Kế hoạch kinh doanh For 

Dummies 

Colin Barrow, 

Paul Tiffanny, 

Steven 

D.Peterson 

Công thương, 

2015, Việt 

Nam 

3 
Lập kế hoạch 

kinh doanh 
33017 HK2, Năm 3 

 

77.  
How to Write a 

Business Plan 
Finch, Brian 

Kogan Page, 

2019, USA 
1  

78.  

Organizational 

Psychology and 

Evidence-Based 

Management: What 

Science Says About 

Practice 

Elaine Rabelo 

Neiva, 

Cláudio Vaz 

Torres, 

Helenides 

Mendonça 

(eds.) 

Springer 

International 

Publishing, 

2017, UK 

2 

Tâm lý học 

Quản trị 
33018 HK2, Năm 3 

 

79.  
The Psychology of 

Management 
Gilbreth L. M 

Palala Press, 

2020, New 

York 

2  

80.  

Recruitment and 

Selection: Strategies for 

Workforce Planning & 

Assessment 

Carrie A. 

Picardi, 

(2019). 1st Ed, 

Sage 

Publication 

Inc., 2019, 

USA 

2 
Hoạch định và 

tuyển dụng 
33019 HK2, Năm 3  

81.  
Employee Training and 

Development 

Reymond 

E.Noe 

McGraw Hill      

Education,  

2020, USA 

2 
Đào tạo và phát 

triển 
33020 HK2, Năm 3  

82.  
KPI – Thước đo mục tiêu 

trọng yếu 

Parmenter 

David; Mai 

Chí Trung 

NXB Tổng 

hợp Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, 2019, 

Việt Nam 

3 
Quản trị hiệu 

quả công việc 
33021 HK1, Năm 4  



10 

83.  
Quản lý hiệu suất làm 

việc của nhân viên 

Cẩm nang 

kinh doanh 

Harvard 

NXB Tổng 

hợp TPHCM, 

2006, Việt 

Nam 

Tailieu.vn  

84.  
Fundamentals of Human 

Resource Management 

(6th Ed.) 

Dessler, G. 
Pearson, 

2021, USA 
1  

85.  

Strategic Compensation 

and Talent 

Management: Lessons 

for Managers 

Jed DeVaro 

Cambridge 

University 

Press, 2021, 

USA 

2 

Quản trị tiền 

lương 
33022 HK1, Năm 4 

 

86.  

Strategic 

Compensation: A 

Human Resource 

Management Approach 

Joseph J. 

Martocchio 

Pearson, 

2017, USA 
2  

87.  

Employee Retention and 

Turnover  

Why Employees Stay or 

Leave 

Peter W. Hom, 

David G. 

Allen, 

Rodger W. 

Griffeth 

Routledge, 

2020, UK 
2 

Quản trị giữ 

chân người lao 

động 

33023 HK1, Năm 4 

 

88.  
The Psychology of 

Recruitment, Selection 

and Employee Retention.  

Goldstein, H. 

W., Passmore, 

J., Pulakos, E. 

D., & Semedo, 

C. 

Wiley 

Blazkwell, 

2017, USA 

 

2  

89.  
Quản trị nguồn nhân lực 

hàng không 

Dương Cao 

Thái Nguyên, 

Hoàng Minh 

Chính 

NXB Lao 

động Xã hội, 

2009, Việt 

Nam 

2 Quản trị nguồn 

nhân lực trong 

ngành HK 

33024 HK2, Năm 3 

 

90.  
Management in the 

Airline Industry 

Geraint 

Harvey 

Routledge, 

2014, USA 
2  

91.  
Luật Bảo Hiểm Xã Hội 

Hiện Hành 
Quốc hội 

NXB Chính 

trị Quốc gia 

sự thật, 2019, 

Việt Nam 

 

Bảo hiểm xã hội 33025 HK2, Năm 3 

 

92.  
Social Insurance, 

Informality, and Labor 

Markets: How to 

Markus 

Frolich, David 

Kaplan, 

Oxford 

University 
2  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/doc/cam-nang-kinh-doanh-harvard-harvard-business-essentials-quan-ly-hieu-suat-lam-viec-cua-nhan-vien-1389326.html
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Protect Workers While 

Creating Good Jobs 

Carmen Pages, 

Jamele 

Rigolini và 

David 

Robalino 

Press, 2014, 

USA 

93.  

Cẩm nang tra cứu tổng 

hợp các nghiệp vụ về 

chính sách của bộ luật 

lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội năm 2019, 

Tăng Bình – 

Ái Phương 

Nxb Hồng 

Đức, 2019, 

Việt Nam 

2  

94.  

Public Relations: 

History Theory, 

Practice, And 

Profession 

Cayce Myers 

Routledge/Ta

ylor & 

Francis 

Group, 2021, 

UK 

2 

Quan hệ công 

chúng 
33026 HK2, Năm 3 

 

95.  Public Relations Tom Kelleher 

Oxford 

University 

Press, 2020, 

USA 

2  

96.  
Giáo trình Luật an sinh 

xã hội 

Đại Học Luật 

Hà Nội 

Đại Học Luật 

Hà Nội, 

2018, Việt 

Nam 

2 

An sinh xã hội 33027 HK2, Năm 3 

 

97.  
Giáo trình Pháp Luật an 

sinh xã hội 

Lê Thị Hoài 

Thu 

Đại Học 

Quốc Gia Hà 

Nội, 2019, 

Việt Nam 

2  

98.  
Conversations on Social 

Choice and Welfare 

Theory 

Marc 

Fleurbaey; 

Maurice 

Salles 

Springer, 

2021, UK 
2  

99.  
Giáo Trình An Toàn Lao 

Động Và Bảo Vệ Môi 

Trường 

TS. Tạ Đăng 

Thuần 

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật Truyền 

thông, 2018, 

Việt Nam 

3 
Môi trường và 

an toàn lao động 
33028 

HK2, Năm 3 

 

100.  
International Human 

Resource Management 

Dowling. P.J., 

Festing, M. 

Cengage 

Learning 
2017 

Quản trị NNL 

quốc tế 
33029  
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and Allen D. 

Engle, Sr. 

101.  
International Human 

Resource Management 

Tony Edwards 

and Chris 

Rees 

Pearson, 

2017, USA 
Tailieu.vn  

102.  Quản trị sự thay đổi 

Đào Duy 

Huân, Đào 

Duy Tùng 

Nhà xuất bản 

Kinh tế 

TP.Hồ Chí 

Minh, 2019, 

Việt Nam 

1 

Quản trị sự thay 

đổi 
33030 HK2, Năm 3 

 

103.  

Managing Organizational 

Change: A Multiple 

Perspectives Approach 

Palmer, I., 

Dunford, R., & 

Buchanan, D. 

A.  

 

McGraw-Hill 

Education, 

2017, USA 

2  

104.  
The Theory and Practice 

of Change Management 
John Hayes 

Nhà xuất 

bản: Palgrave 

MacMillan, 

London, 

2018, USA 

2  

105.  
Hệ thống thông tin quản 

trị từ góc nhìn kinh doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao 

NXB Tài 

Chính, 2019, 

Việt Nam 

3 

Hệ thống thông 

tin trong NL 
33031 HK2, Năm 3 

 

106.  
Human  resource 

information systems 

Michael  J.  

Kavanagh  and  

Richard  D.  

Johnson 

SAGE, 

California, 

2020, USA 

1  

107.  
Khái quát về hàng không 

dân dụng 

Dương Cao 

Thái Nguyên – 

Nguyễn Hải 

Quang – Chu 

Hoàng Hà 

NXB Thế 

giới, 2010, 

Việt Nam 

1 

Tổng quan về 

hàng không dân 

dụng 

33032 HK2, Năm 2  

108.  
Đạo đức kinh doanh và 

văn hoá doanh nghiệp 

Phạm Quốc 

Toản 

Nhà xuất bản 

LĐ-XH 
2015 

Văn hóa doanh 

nghiệp 
33033 HK1, Năm 4 

 

109.  

Organizational Culture 

and Paradoxes in 

Management: Firms, 

Saulo C. M. 

Ribeiro 

Routledge, 

2020, USA 
2  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/international+human+resource+management+(3rd+edition).html?typesearch3=1&typesearch4=0
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Families, and Their 

Businesses 

110.  
Kỹ năng Giao tiếp Kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Hùng (chủ 

biên)  

Kinh tế 

TP.HCM, 

2018, Việt 

Nam 

3 

Giao tiếp kinh 

doanh 
33034 HK1, Năm 4 

 

111.  
Giáo trình Giao tiếp kinh 

doanh 

Hà Nam 

Khánh Giao 

NXB Lao 

động – Xã 

hội, 2010, 

Việt Nam 

1  

112.  Tâm lý học giao tiếp  Phổ Tường 

Thanh Hóa, 

2019, Việt 

Nam 

3  

113.  
79 Quy tắc trong giao 

tiếp 
Lê Duyên Hải 

Phụ Nữ, 

2019, Việt 

Nam 

3  

114.  
Giáo trình Luật dân sự, 

Tập 2 

Trường Đại 

học Mở Thành 
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